
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Kiểm   tra

I Các môn học chung 20 435 157 255 23

Chính trị 4 75 41 29 5

Pháp luật 2 30 18 10 2

Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4

Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh
4 75 36 35 4

Tin học 3 75 15 58 2

Ngoại ngữ 5 120 42 72 6

II
Các môn học, mô đun chuyên 

môn
78 1830 578 1182 70

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 19 390 178 193 19

Lịch sử sân khấu Việt Nam và 

thế giới
3 45 42 0 3

Phân tích tác phẩm 2 45 18 24 3

Sân khấu đại cương 2 30 28 0 2

Múa hiện đại (Đương đại) 2 45 15 28 2

Hóa trang 1 2 45 15 28 2

Hóa trang 2 2 45 15 28 2

Điện ảnh học đại cương - Diễn 

xuất trước ống kính
6 135 45 85 5
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành/ Chuyên ngành: Diễn viên Kịch - Điện ảnh

Trình độ: Cao đẳng; Hệ: Chính qui

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-VHNT ngày 09/11/2020 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ)

- Số lượng môn học, mô đun: 29 môn

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1830 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 740 giờ; Thực hành, thực tập, ôn thi: 1517 giờ

- Thời gian khóa học: 03 năm

Số tín 

chỉ
Tên môn học

Mã 

MH/HP

Trong đó
Tổng 

số

Thời gian đào tạo (giờ)



II.2 Môn học chuyên môn 59 1440 400 989 51

Tiếng nói sân khấu 1 3 60 30 28 2

Tiếng nói sân khấu 2 2 45 20 23 2

Tiếng nói sân khấu 3 2 45 20 23 2

Hình thể sân khấu 1 2 45 20 23 2

Hình thể sân khấu 2 2 45 20 23 2

Hình thể sân khấu 3 2 45 20 23 2

Kỹ thuật diễn viên 1 7 165 50 110 5

Kỹ thuật diễn viên 2 7 165 50 110 5

Kỹ thuật diễn viên 3 6 150 35 110 5

Kỹ thuật diễn viên 4 6 150 35 110 5

Kỹ thuật diễn viên 5 6 150 35 110 5

Kỹ thuật diễn viên 6 5 135 20 110 5

Bài tốt nghiệp 5 150 10 135 5

Âm nhạc sân khấu 2 45 20 23 2

Chế tác đạo cụ 2 45 15 28 2

III Thực hành, thực tập 2 90 5  80 5

Thực tập tốt nghiệp 2 90 5  80 5

100 2355 740 1517 98Tổng cộng

IV. Thi tốt nghiệp: 

- Chính trị

- Lý thuyết tổng hợp: (Lịch sử sân khấu  + Phân tích tác phẩm văn học kịch + Sân khấu đại 

cương).

- Thực hành nghề nghiệp: (Tiếng nói sân khấu + Kỹ thuật biểu diễn), Thể hiện qua vở tốt 

nghiệp


